	[image: image1.jpg]APP




	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ

ADDITIVES AND PETROLEUM PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY

[image: image1.jpg]



COLINA SYN
Dầu máy nén khí tổng hợp chất lượng hảo hạng
GIỚI THIỆU 

COLINA SYN là dầu máy nén khí tổng hợp gốc PAO (Polyalphaolefin) chất lượng hảo hạng, đặc chế cho máy nén trục vít và máy nén pittion. Với công nghệ pha chế rất hiện đại đã được nhiệt đới hóa hoàn toàn để phù hợp với thời tiết khí hậu Việt Nam, sử dụng dầu gốc tổng hợp gốc PAO có chỉ số độ nhớt cao, hàm lượng cặn cacbon rất thấp, kết hợp với hệ phụ gia chống oxy hoá, chống gỉ, chống mài mòn không tro.... giúp kéo dài tuổi thọ dầu và bôi trơn hiệu quả các máy nén khí trục vít làm việc trong điều kiện khắc nghiệt và nhiệt độ cao. Đáp ứng các yêu cầu của máy nén khí như Atlas Copco và các loại máy nén khí tương đương khác.

CÔNG DỤNG

COLINA SYN thích hợp sử dụng sử dụng để bôi trơn xy lanh cho các máy nén đơn cấp hoặc đa cấp, cũng thích hợp cho các máy nén khí rô to kiểu trục vít và cánh quạt lắp đặt cố định hay di động.

LỢI ÍCH 

· Khả năng chống gỉ, chống ăn mòn rất tốt.

· Ổn định tính chất dầu khi thay đổi nhiệt độ làm việc của dầu (VI cao).
· Ổn định oxy hoá tuyệt vời giúp kéo dài tuổi thọ dầu và thiết bị.

· Chống mài mòn tuyệt hảo, giảm mài mòn roto, giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị.
· Chống đóng cặn rất tốt, kéo dài chu kỳ thay dầu và tuổi thọ bộ lọc dầu.

· Đặc tính tách nước rất tốt, giúp cho hơi nước ngưng tụ nhanh chóng tách khỏi dầu, giảm nguy cơ tạo nhũ tương làm tắc nghẽn bộ tách dầu.

· Khả năng bảo vệ ăn mòn đồng tốt,
· Khuynh hướng tạo cặn rất thấp, giúp kéo dài tuổi thọ của lọc nhớt và bộ tách dầu.
· Dầu gốc PAO đảm bảo tính tương thích tốt với vật liệu làm kín và với dầu gốc khoáng, cho phép chuyển đổi từ dầu gốc khoáng sang dùng dầu COLINA SYN dễ dàng.
CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ

	· ISO VG
	· ISO 6743-3 DAG, DAH và DAJ

	· DIN 51506 VDL
	


	Cấp độ nhớt theo ISO
	
	32
	46
	68
	100

	Độ nhớt động học ở 400C, cSt      
	ASTM 445-12
	32
	46
	68
	100

	Chỉ số độ nhớt (VI)
	ASTM D2270
	137
	137
	145
	145

	Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, 0C      
	ASTM D92
	265
	265
	265
	270

	Nhiệt độ đông đặc, 0C     
	ASTM D97
	-54
	-54
	-65
	-65

	Đặc tính tạo bọt
	ASTM D892
	10/0
	10/0
	10/0
	10/0

	Phép thử khả năng chống gỉ  
	ASTM D665(A&B)
	Đạt

	Hàm lượng nước, % khối lượng
	ASTM D95
	Không phát hiện
	Không phát hiện
	Không phát hiện
	Không phát hiện


CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

Các thông số kỹ thuật trên là thông số đặc trưng, có thể thay đổi phù hợp với  TCCS công bố.

BẢO QUẢN VÀ AN TOÀN

Dầu này có chứa các dầu gốc tổng hợp và các phụ gia đặc biệt. Ở điều kiện thường, dầu không chứa các chất độc hại, nguy hiểm. Tất cả các loại dầu nhờn nên được bảo quản cẩn thận, đặc biệt là hạn chế sự tiếp xúc với da.

Tránh xa các tia lửa điện và các vật liệu cháy. Thùng chứa dầu phải được che chắn cẩn thận và tránh xa nguy cơ gây ô nhiễm. Xử lý dầu đã qua sử dụng phải đúng cách, không đổ trực tiếp xuống mương rãnh, nguồn nước.
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